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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

Câu 1: Hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm,có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người, giúp duy trì và cải thiện cuộc sống là nội dung của khái niệm

A. lao động.


B. việc làm.


C. kinh doanh.


D. sản xuất.

Câu 2: Nơi thực hiện các quan hệ giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động thông qua hình thức thỏa thuận về giá cả và các điều kiện làm việc trên cơ sở một hợp đồng lao động được gọi là

A. thị trường lao động.


B. thị trường tài chính.

C. thị trường tiền tệ.


D. thị trường công nghệ.
Câu 3: Thị trường lao động được cấu thành bởi các yếu tồ nào sau đây?

A. Cung, cầu và giá cả sức lao động.


B. Cung, cầu và điều kiện làm việc.


C. Người lao động và người sử dụng lao động.


D. Người bán hàng hóa và người mua hàng hóa.

Câu 4: Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động không có hình thức thỏa thuận nào dưới đây?

A. Bằng văn bản.


B. Bằng miệng.

C. Một hợp đồng.


D. Người trung gian.

Câu 5: Khi tham gia vào thị trường lao động, người mua sức lao động còn có thể gọi là

A. cung về sức lao động.


B. cầu về sức lao động.

C. giá cả sức lao động.


D. tiền tệ sức lao động.

Câu 6: Việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động sẽ góp phần giảm thất nghiệp và gia tăng nhiều

A. việc làm.


B. thất nghiệp.


C. lạm phát.


D. khủng hoảng.
Câu 7: Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận) được gọi là

    A. cơ hội kinh doanh.


B. ý tưởng kinh doanh.


C. năng lực quản lý.


D. điều kiện kinh doanh.
Câu 8: Một trong những đặc điểm của ý tưởng kinh doanh là ý tưởng đó phải có

A. tính khả thi.

B. tính phổ biến.

C. tính nhân văn.

D. tính quốc tế.

Câu 9: Nội dung nào không phải năng lực cần thiết của người kinh doanh?

A. Năng lực lãnh đạo .

B. Năng lực học tập.

C. Năng lực chuyên môn.

D. Năng lực tập hợp.

Câu 10. Một trong những lợi thế nội tại giúp hình thành ý tưởng kinh doanh là

A. Chính sách vĩ mô của nhà nước.

B. Nhu cầu sản phẩm trên thị trường.

C. Lợi thế về nguồn cung ứng sản phẩm.

D. Khả năng huy động nguồn lực của chủ thể kinh doanh.

Câu 11: Nhân tố nào dưới đây không phải là nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh?

A. Sự đam mê.

B. Sự cạnh tranh.

C. Kinh nghiệm bản thân.

D. Thành phần gia đình.

Câu 12: Một cơ hội kinh doanh tốt là cơ hội đó phải có

A. tính ràng buộc.

B. tính ổn định.

C. tính hiện đại.

D. tính phổ biến.
Câu 13: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là các chủ thể đó phải có

A. chữ tín

B. nhiều tiền.

C. cổ phiếu.

D. địa vị.

Câu 14: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong mối quan hệ giữa chủ thể sản xuất với người lao động?

A. Vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh.

B. Tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

C. Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng.

D. Đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động.

Câu 15: Văn hoá tiêu dùng là nét đẹp trong thói quen, tập quán tiêu dùng của cá nhân, cộng đồng hình thành, phát triển theo thời gian và biểu hiện qua

A. hành vi tiêu dùng.


B. cơ hội tiêu dùng.
C. văn hóa giao tiếp.


D. hiệu quả sản xuất.
II. Trăc nghiệm đúng- sai.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Câu 1:  Với giới trẻ, thay vì tiêu dùng kiểu “thời trang nhanh" (mua giá rẻ, thay đổi liên tục, loại bỏ nhiều), nhiều bạn đã chọn cách tái chế, tái sử dụng, thanh lí quần áo, phụ kiện thời trang để hạn chế việc bỏ đi các trang phục cũ - một loại rác thải tác động tiêu cực đến môi trường. Xu hướng này là một phần lí do khiến nhiều hãng thời trang lớn trên toàn cầu thực hiện các chương trình như đổi cũ - lấy mới, hoặc nhận lại đồ cũ từ khách hàng để tái chế hoặc tái sử dụng, giúp kéo dài vòng đời của quần áo từ đó giảm thiểu lượng rác thải khổng lồ của ngành công nghiệp thời trang ra môi trường.

a) Xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững hiện nay không còn phù hợp vì công nghệ ngày càng hiện đại. 
b) Xu hướng tiêu dùng thay đổi đã khiến các doanh nghiệp sản xuất cũng phải thay đổi để phù hợp. 
c) Xu hướng tiêu dùng đổi cũ lấy mới chính là thể hiện trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng. 
d) Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích và cơ chế phù hợp để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh trong xã hội. 
Câu 2: Nhiều năm qua, Công ty A được bình chọn là Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong năm của ngành may mặc. Người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao các sản phẩm vì công ty luôn trung thực về chất lượng đã cam kết. Nhiều đối tượng khách hàng tìm được sản phẩm ưa thích của mình vì giá cả phù hợp với thu nhập và nhu cầu. Bên cạnh đó, công ty luôn chủ động lấy ý kiến phản hồi để điều chỉnh sản phẩm của mình cũng như thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, tận tụy. Bên cạnh đó công ty luôn chú trọng tới đời sống người lao động, ngoài các chế độ lương thưởng theo cam kết, hàng năm công ty còn tổ chức các hoạt vui chơi, trải nghiệm, thăm và tặng quà cho thân nhân gia đình người lao động, từ đó tạo nên sự đoàn kết, gắn bó của người lao động với công ty.

a) Trung thực về chất lượng đã cam kết với khách hàng là biểu hiện chữ tín trong đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng không phải là biểu hiện của đạo đức kinh doanh. 
c) Công ty mới chú trọng kinh doanh mà chưa quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

d) Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh chính là một biểu hiện của cạnh tranh lành mạnh. 

III. Tự luận.
Câu 1. (2 điểm) Gia đình bác H mới chuyển lên thành phố sinh sống. Quan sát thấy hai quán cơm ở gần nhà có nhiều thực khách, bác quyết định mở quán cơm để kinh doanh mà không cần quan tâm đến đối thủ cạnh tranh vì cho rằng đây là cơ hội tốt giúp có thêm thu nhập và phù hợp với sở trường nấu nướng của bản thân.
Em hãy cho biết những việc làm trên có  ảnh hưởng như thế nào đến kết quả kinh doanh?

Câu 2. (1 điểm) Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về câu “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” trong kinh doanh?

